
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6 ngõ 204/35 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

04/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DUY HÀ

0110703566

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt
- Thang máy, cầu thang tự động, 
- Các loại cửa tự động, 
- Hệ thống đèn chiếu sáng, 
- Hệ thống âm thanh, 
- Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa; 
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
DUY HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUY HA PRODUCTION AND TRADING 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: DUY HA PRODUCTION AND TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02439912999 
Email: duyhaltd@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu:
+ Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
+ Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
+ Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác.
+ Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659(Chính)

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4669

9. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

10. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

11. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

12. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

14. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: 
- Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống bánh răng và các bộ phận 
chuyển động của xe;
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc dùng chung cho mục đích 
thương mại;
- Sửa chữa các dụng cụ cầm tay chạy điện khác;
- Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ và phụ tùng máy móc cắt 
kim loại và tạo hình kim loại;
- Sửa chữa và bảo dưỡng các máy móc dùng cho mục đích 
chuyên dụng khác;

3312

16. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công nghiệp;
- Lắp đặt thiết bị kiểm soát quá trình công nghiệp;
- Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn;
- Lắp đặt thiết bị máy;

3320

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

18. Phá dỡ
(không gồm hoạt động nổ mìn; rà phá bom, mìn)

4311
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4.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NGỌC QUẾ

Việt 
Nam

Tổ Dân Phố 02, 
Phường Trung Văn, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.000.000.000 50,000 035077004022

2VŨ KIẾM 
VIỆT

Việt 
Nam

P1209B Tầng 12B Đ 
Nguyên 2 B4, Phường 
Kim Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2.000.000.000 50,000 035077000331

19. Chuẩn bị mặt bằng
(không gồm hoạt động nổ mìn; rà phá bom, mìn)

4312

20. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035077004022
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 55 Ngách 67/61, phố Phùng Khoang, Phường Trung Văn, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 55 Ngách 67/61, phố Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC QUẾ Nam

24/10/1977 Kinh Việt Nam

10/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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